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Số CIF Số TK Ghi chu

1 14050208 LE THI THUY AN Nữ 21/11/1996 6517717 26010000615782

2 14050249 LE TUAN ANH Nam 23/10/1996 6516804 26010000615612

3 14050016 DO THE CUONG Nam 22/03/1995 6515664 26010000615427

4 14050014 LE THI NGOC CHUNG Nữ 20/11/1996 6517053 26010000615719

5 14050360 NGUYEN THI NGOC DIEP Nữ 15/11/1996 6517945 26010000615940

6 14050022 LE VAN DAO Nam 27/04/1996 6518162 26010000616448

7 14050027 BUI THI THU HA Nữ 08/04/1996 6517931 26010000615852

8 14050372 NGUYEN TU HAO Nam 17/11/1996 6515673 26010000615418

9 14050375 NGUYEN THI MINH HANG Nữ 19/10/1996 6516977 26010000615658

10 14050050 DINH THI HIEN HAU Nữ 23/01/1996 6517933 26010000615870

11 14050504 NGUYEN QUYNH HOA Nữ 25/12/1995 6515552 26010000615171

12 14050070 LE THI HUYEN Nữ 24/08/1996 6516997 26010000612631

13 14050386 NGUYEN THI HUYEN Nữ 19/07/1996 6515691 26010000615366

14 14050474 NGUYEN THI MINH HUYEN Nữ 04/11/1996 6470436 51010000560370

15 14050080 LE THI LAN HUONG Nữ 29/09/1996 6517913 26010000615834

16 14050086 PHAM DA HUONG Nữ 15/02/1996 6515509 26010000615126

17 14050269 LE THI THUY HUONG Nữ 02/07/1996 6516925 26010000615649

18 14050511 NGUYEN THI THUY HUONG Nữ 13/04/1995 5478222 26010000615144

19 14050100 HA THUY LINH Nữ 28/11/1996 6517941 26010000615931

20 14050219 TRAN THI TRANG LINH Nữ 30/07/1996 6515660 26010000615436

21 14050323 NGUYEN MANH LINH Nam 12/01/1996 6517915 26010000615825

22 14050406 LE DIEU LINH Nữ 03/11/1996 6515704 26010000615515
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23 14050411 PHAM THI PHUONG LINH Nữ 17/07/1996 6515599 26010000615214

24 14050528 LUONG THUY LINH Nữ 27/12/1995 6517034 26010000615694

25 14050114 DUONG THI CAM LY Nữ 23/10/1996 6514245 26010000614974

26 14050287 NGUYEN THI MAI Nữ 11/04/1996 6517826 26010000615791

27 14050223 NGUYEN QUYNH NGA Nữ 16/07/1996 6515701 26010000615764

28 14050420 NGUYEN THI NGA Nữ 30/11/1994 5138202 26010000615223

29 14050423 NGUYEN THI NGOC Nữ 27/09/1996 6517902 26010000615816

30 14050225 TRAN THI TU OANH Nữ 14/07/1996 6516747 26010000615603

31 14050430 NGUYEN THI VAN OANH Nữ 12/09/1996 6517946 26010000615959

32 14050143 DUONG VAN PHONG Nam 17/10/1995 6516890 26010000615621

33 14050146 NGUYEN THI MAI PHUONG Nữ 30/08/1996 6515650 26010000615445

34 14050431 MAI THI QUYNH PHUONG Nữ 10/08/1996 6515570 26010000615205

35 14050148 NGUYEN THI PHUONG Nữ 26/03/1996 6517937 26010000615913

36 14050150 NGUYEN THI QUYEN Nữ 12/09/1996 6517854 26010000615807

37 14050179 DANG HUU TIEN Nam 15/01/1996 6515538 26010000615162

38 14050180 MAN VAN TIN Nam 26/07/1996 6515693 26010000615755

39 14050153 VU THI HOAI THANH Nữ 15/03/1996 6514150 26010000614929

40 14050441 LE DUY THANH Nam 21/04/1996 6515695 26010000615597

41 14050159 NGUYEN THI THAO Nữ 04/02/1995 6515713 26010000612686

42 14050161 NGUYEN THI THAO Nữ 18/11/1996 6513953 26010000614798

43 14050446 NGUYEN THI THAO Nữ 05/01/1996 6517932 26010000615889

44 14050168 PHAM NGOC THANG Nam 29/07/1996 6517072 26010000615728

45 14050178 HOANG KIM THUC Nam 18/10/1996 6518008 26010000616183

46 14050462 TRAN THI HUYEN TRANG Nữ 10/12/1996 6515522 26010000615153

47 14050313 TRUONG THI TRIEU Nữ 22/11/1996 6514120 26010000614901
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48 14050197 NGUYEN THI VAN Nữ 04/02/1996 6513928 26010000614761

49 14050198 NGUYEN THI VIET Nữ 11/03/1996 6515517 26010000615135

50 14050228 LE THI XUAN Nữ 27/02/1996 6517119 26010000615737


